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	TT
	Họ và tên
	Chức
vụ 
	Ngày trực
	Số điện thoại
	Trực lãnh đạo
	Trực nhân viên

	1
	Nguyễn Thị Thuỷ
	GV
	01/6-10/6/2019
	0935441333
	Lại Cao Đằng
(0935815345)
	1. Cao Thị Đông
2. Nguyễn Thị Tuyết

	2
	Đinh Thị Tho
	GV
	
	01687863954
	
	

	3
	Lê Thị Ngân
	GV
	
	0975834856
	
	

	4
	Đàm Thị Thuỷ
	GV
	11/6-20/6/2019
	0934872099
	Lê Viết Tương
(0982719721)
	

	5
	Phạm Thị Th. Thuận
	GV
	
	0859831167
	
	

	6
	Nguyễn Thị Nga
	GV
	
	01636116969
	
	

	7
	Hứa Thị Nguyệt
	GV
	
	0935356499
	
	

	8
	Trần Công Vinh
	GV
	21/6-30/6/2019
	0974996011
	Đỗ Viết Thành (0905769882)
	

	9
	Mai Thị Lan Anh
	GV
	
	0974292611
	
	

	10
	Dương Thanh Tuấn
	GV
	
	0979441447
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV
	
	0948764897
	
	

	12
	Nguyễn Tuấn Hiếu
	GV
	01/7-10/7/2019
	0986039878
	Bùi Nguyên Bình
(0973303972)
	Đinh Thị Hồng Hoa

	13
	Trần Tố Mai
	GV
	
	0945896196
	
	

	14
	Võ Thị Kim Anh
	GV
	
	0935101112
	
	

	15
	Thái Thị Hồng Lam
	GV
	11/7-20/7/2019
	0905314985
	Nguyễn Quốc Hòa
(0987617992)
	

	16
	Lê Thị Thu Nga
	GV
	
	0978295095
	
	

	17
	Võ Thị Kim Oanh
	GV
	
	0982430474
	
	

	18
	Dương Khắc Ngọc
	GV
	
	0946949357
	
	

	19
	Nguyễn Thị Ngân
	GV
	21/7-31/7/2019
	0982739134
	Lã Phú Vịnh
(0983545174)
	

	20
	Phạm Thị Biển
	GV
	
	0916909427
	
	

	21
	Phùng Thị Hạnh
	GV
	
	0932499412
	
	

	22
	Phạm Thị Hương
	GV
	
	0971062123
	
	



